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Bài I. (2,0 điểm)
1) 
Giải phương trình 
2) 


Cho các số thực và thỏa mãn Tính giá trị của biểu thức 


Bài II. (2,0 điểm)
1) 

Chứng minh nếu là số tự nhiên lẻ thì chia hết cho 20
2) 

Tìm tất cả cặp số nguyên dương sao cho 
Bài III. (2,0 điểm)
1) 


Tìm hai số nguyên dương và n sao cho và đều là các số nguyên tố
2) 


Với là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 







Bài IV. (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn với Đường tròn nội tiếp tam giác , tiếp xúc với ba cạnh lần lượt tại ba điểm và 
1) 




Gọi là giao điểm của hai đường thẳng và Chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng 
2) 


Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng và DE. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng Chứng minh tam giác là tam giác cân
3) 


Các tiếp tuyến tại M và N của đường tròn cắt nhau tại điểm S. Chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng 






Bài V. (1,0 điểm) Cho tập hợp gồm 70 số nguyên dương không vượt quá Gọi là tập hợp gồm các số có dạng với và (x,y không nhất thiết phân biệt ) 
1) 
Chứng minh 
2) 
Chứng minh chứa 91 số nguyên liên tiếp 
ĐÁP ÁN
Bài I. (2,0 điểm)
3) 
Giải phương trình 

Điều kiện : . Phương trình đã cho có thể được viết lại thành :




Từ đây, ta có hoặc 

Giải 2 phương trình và đối chiếu ta có 
4) 


Cho các số thực và thỏa mãn Tính giá trị của biểu thức 



Do 

Chứng minh tương tự, ta có : 

Ngoài ra cũng có nên :


Từ kết quả trên ta suy ra :



Vậy 
Bài II. (2,0 điểm)
3) 

Chứng minh nếu là số tự nhiên lẻ thì chia hết cho 20

Đặt với k tự nhiên, khi đó ta có :


4) 

Tìm tất cả cặp số nguyên dương sao cho 

Dễ thấy 




Từ phương trình, ta suy ra chia hết cho Mà nên 


Đặt với nguyên dương. Khi đó, từ phương trình đã cho, ta suy ra :

. Do đó :


.Suy ra 


Mà là số nguyên dương nên . Thay trở lại phương trình đã cho, ta được :


. Từ đó 

Vậy phương trình có nghiệm 
Bài III. (2,0 điểm)
3) 


Tìm hai số nguyên dương và n sao cho và đều là các số nguyên tố





Không mất tính tổng quát, giả sử . Đặt với là số nguyên tố. Từ đây, ta suy ra . Kết hợp với , ta có :



hay mà p nguyên tố nên 


Như vậy, dấu đẳng thức trong dãy đánh giá trên phải xảy ra, tức là phải có . Thử lại, ta thấy thỏa mãn. Vậy có duy nhất 1 nghiệm 
4) 


Với là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 


Sử dụng bất đẳng thức ta có :



Vậy 









Bài IV. (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn với Đường tròn nội tiếp tam giác , tiếp xúc với ba cạnh lần lượt tại ba điểm và 
[bookmark: _GoBack][image: ]
4) 




Gọi là giao điểm của hai đường thẳng và Chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng 




Do là đường tròn nội tiếp tam giác nên ta có là các đường phân giác của tam giác 


Do là các tiếp tuyến của (I) nên tam giác cân tại B. Suy ra :




Xét tam giác , có : 



Suy ra . Do đó , tứ giác nội tiếp. Suy ra 

Vì thế 
5) 


Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng và DE. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng Chứng minh tam giác là tam giác cân






Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng  và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Chứng minh tam giác  là tam giác cân.


Chứng minh cùng thuộc một đường tròn, suy ra 





Gọi  là giao điểm của  và  là giao điểm của  và 
Ta có:






 là trung điểm của  (cân) và  là trung điểm của  (cân).

Suy ra 

Do vậy  cân

6) 


Các tiếp tuyến tại M và N của đường tròn cắt nhau tại điểm S. Chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng 




Dựng đường cao  thì ta có tứ giác  nội tiếp suy ra 



Dễ nhận thấy //  nên ta có 

Do đó tứ giác  nội tiếp



Vì là các tiếp tuyến của  nên ta có cùng thuộc đường tròn 



đường kính . Suy ra cùng thuộc một đường tròn đường kính  nên 




, do đó , mà suy ra thẳng hàng.

Do  (đpcm).







Bài V. (1,0 điểm) Cho tập hợp gồm 70 số nguyên dương không vượt quá Gọi là tập hợp gồm các số có dạng với và (x,y không nhất thiết phân biệt ) 
3) 
Chứng minh 





Xét 34 cặp số  do tập  chứa 70 số nguyên dương không vượt quá 90 ( chỉ không chứa 20 số nguyên dương không vượt quá 90) nên có ít nhất 1 cặp số thuộc . Từ đó ta có 

4) 
Chứng minh chứa 91 số nguyên liên tiếp 


Ta sẽ chứng minh mọi số nguyên dương n với , đều thuộc tập .
· 

Với : Giả sử 
· 







Nếu  là số lẻ, các cặp số ... ;  Vì nên mỗi cặp số đều có ít nhất một số không thuộc tập . Suy ra có ít nhất  số nguyên dương không lớn hơn 90 không thuộc tập , mâu thuẫn vì tập  gồm 70 số nguyên dương không vượt quá 90.
· 








Nếu  là số chẵn, xét các cặp số (... ;  và số  Vì  nên mỗi cặp số đều có ít nhất một số không thuộc tập , ngoài ra  Suy ra có ít nhất  số nguyên dương không lớn hơn 90 không thuộc tập A, mâu thuẫn vì  gồm 70 số nguyên dương không vượt quá 90.


Như vậy, tất cả các số nguyên dương n với , đều thuộc tập .
· 

Với Giả sử 
· 







Nếu  là số lẻ: xét các cặp số  Vì nên mỗi cặp số đều có ít nhất một số không thuộc tập . Suy ra có ít nhất  số nguyên dương không lớn hơn 90 không thuộc tập , mâu thuẫn vì tập  gồm 70 số nguyên dương không vượt quá 90.
· 









Nếu  là số chẵn, xét các cặp số ... ;  và số  Vì  nên mỗi cặp số đều có ít nhất một số không thuộc tập , ngoài ra  Suy ra có ít nhất  số nguyên dương không lớn hơn 90 không thuộc tập , mâu thuẫn vì  gồm 70 số nguyên dương không vượt quá 90.


Như vậy, tất cả các số nguyên dương n với , đều thuộc tập .
· Từ hai kết quả trên, ta suy ra điều phải chứng minh.
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